
TÊN MÔN HỌC: SAP HỌC KỲ 3
MÃ MÔN HỌC : MEC-306' TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 05/07/2014 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
20 0 0 0 25 0 0 0 55 100

1 1826618635 Trần Thị Trương Bích T18XDDB 10 9.5 8 8.8 Taïm pháøy Taïm

2 1827618633 Lê Xuân Quan T18XDDB 9 8 5 6.6 Saïu pháøy Saïu

3 1827618634 Mai Anh Tuấn T18XDDB 8 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

4 1827618636 Lê Mỹ Cường T18XDDB 9 9 9 9.0 Chên

5 1827618637 Huỳnh Văn Quang T18XDDB 9 9 9 9.0 Chên

6 1827618639 Đỗ Văn Tây T18XDDB 10 8.5 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

7 1827618643 Trần Mí T18XDDB 8 8 8 8.0 Taïm

8 1827618644 Nguyễn Văn Bồn T18XDDB 10 9 9 9.2 Chên pháøy Hai

9 1827618645 Bùi Hải Phong T18XDDB 9 7 V 0.0 Khäng

10 1827618646 Nguyễn Thanh Quang T18XDDB 9 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

11 1827618647 Trần Văn Đức T18XDDB 9 8.5 9 8.9 Taïm pháøy Chên

12 1827618648 Nguyễn Văn Tú T18XDDB 9 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

13 1827618649 Nguyễn Văn Hồng T18XDDB 8 8 8 8.0 Taïm

14 1827618651 Phan Văn Hùng T18XDDB 10 8.5 4 6.3 Saïu pháøy Ba

15 1827618652 Nguyễn Hữu Thịnh T18XDDB 9 8.5 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

16 1827618654 Nguyễn Văn Hoan T18XDDB 8 8 2 0.0 Khäng

17 1827618655 Trần Phước Quân T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng

18 1827618657 Lê Đức Vũ T18XDDB 9 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

19 1827618658 Nguyễn Thanh Trực T18XDDB 8 8 3 0.0 Khäng

20 1827618659 Hạ Hà T18XDDB 8 8 0 0.0 Khäng

21 1827618660 Hồ Xuân Hùng T18XDDB 8 7 7 7.2 Baíy pháøy Hai

22 1827618661 Phan Văn Chính T18XDDB 10 8 6 7.3 Baíy pháøy Ba

23 1827618662 Đặng Xuân Hòa T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng

24 1827618663 Tôn Mạnh Cường T18XDDB 9 7 8 8.0 Taïm

25 1827618666 Nguyễn Ngọc Hà T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

26 1827618668 Nguyễn Thanh Phong T18XDDB 10 9 7 8.1 Taïm pháøy Mäüt

27 1827618713 Ngô Văn Á T18XDDB 9 8 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

28 178224865 Lê Văn Linh T18XDDB 0 0 8 4.4 Bäún pháøy Bäún

29 171213331 Lê Ngọc Tuấn C17XCDB 8 8 0 0.0 Khäng 82375DT

30 171213314 Phan Tư Thiện C17XCDB 9 9 7 7.9 Baíy pháøy Chên 86207DT

31 171213320 Trần Văn Hiệp C17XCDB 8 8 9 8.6 Taïm pháøy Saïu 86536DT

32 152212718 Trần Ngọc Nam K15XDD2 8 8 8 8.0 Taïm 1561DT

33 142522783 Phan Đình Luyến K15XDD2 8 8 V 0.0 Khäng Hoãn Thi

34 161215209 Lê Tuấn K16XCD2 3 0 V 0.0 Khäng 83610DT

35 142211262 Đỗ Thái Sơn K16XDD2 8 8 9 8.6 Taïm pháøy Saïu 1575DT

36 171218857 Phan Tuấn Nam K17XCD1 9 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy 1569DT

37 132210165 Nguyễn Vũ Thanh Danh T13XDD2 9 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai 97619DT

38 168222791 Phan Quốc Việt T16XDCB 0 0 V 0.0 Khäng 79226DT

39 168222782 Phạm Văn Tặng T16XDCB 10 9 9 9.2 Chên pháøy Hai 1567DT

40 168222784 Trần Công Thắng T16XDCB 8 8 8 8.0 Taïm 2784DT

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T18XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

1/2



TÊN MÔN HỌC: SAP HỌC KỲ 3
MÃ MÔN HỌC : MEC-306' TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 05/07/2014 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
20 0 0 0 25 0 0 0 55 100

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T18XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

41 168222780 Lê Đức Nam T16XDCB 9 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm 1243DT

42 178214834 Nguyễn Văn Tiềm T17XDDB 7 7 V 0.0 Khäng 1591DT

STT SL

1 30

2 11
41

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 07 năm 2014
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 73%

Số sinh viên nợ 27%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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